
Phụ lục II 

KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT – KIỂM SOÁT GIẾT MỔ 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-SNN ngày      /7/2024  

của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

STT Danh mục ĐVT 

Số lượng thực hiện 

Ước thực hiện 

tháng 7 năm 

2024 

Thực hiện 

cùng kỳ 

Tăng/giảm so 

với cùng kỳ 

      

I Xuất tỉnh     

01 Trâu bò con 472 330 43% 

 -Làm giống con 0 0 0 

 - Giết mổ con 472 330 43% 

02 Heo con 118.469 25.280 369% 

 -Làm giống con 16.159 0 100% 

 - Giết mổ con 102.310 25.280 305% 

3 Gà thịt con 1.027.940 569.262 81% 

4 Gà con con 1.983.450 1.020.956 94% 

5 Vịt thịt con 32.500 16.000 103% 

6 Thịt trâu bò Kg 260.360 327.381 -20% 

7 Thịt gà Kg 348.836 280.000 25% 

8 Phủ tạng Kg 11.300 14.619 -23% 

9 Da Tấm 686 710 -3% 

10 Xương Kg 36.110 64.011 -44% 

II Nhập tỉnh     

1 Trâu bò con 0 0 0 

2 Heo con 3.000 0 100% 

3 Gà thịt con 0 0 0 

4 Gà con con 250.000 45.000 456% 

5 Vịt thịt con 0 0 0 

6 Vịt con con 12.000 6.000 100% 

III Kiểm soát giết mổ 

1 Trâu bò con 3.543 3.042 16% 

2 Heo con 31.944 30.035 6% 

3 Gia cầm con 522.635 372.245 40% 
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